TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU CHO HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011-2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận)
	STT
	Nguồn thu được điều tiết

ngân sách địa phương
	Tổng

(%)
	Ty lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách

	
	
	
	Tỉnh
	Phan

Thiết
	Tuy

Phong
	Bắc

Bình
	Hàm

Thuận

Bắc
	Hàm

Thuận

Nam
	LaGi
	Hàm

Tân
	Đức

Linh
	Tánh

Linh
	Phú

Quý
	Trong đó xã,

thị trấn

tối thiểu

	1
	Thuế GTGT, không kể thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Từ doanh nghiệp Nhà nước
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	b
	Từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (**)
	100
	0
	50
	100
	100
	100
	100
	80
	100
	100
	100
	100
	

	2
	Thuế TNDN, không kể thuế TNDN của các đơn vị hạch toán toàn ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Từ doanh nghiệp Nhà nước
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	b
	Từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (**)
	100
	0
	50
	100
	100
	100
	100
	80
	100
	100
	100
	100
	

	3
	Thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, không kể thuế chuyển lợi nhuận ra nước ngoài từ lĩnh vực dầu, khí
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	4
	Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	5
	Phí xăng, dầu
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	6
	Thuế nhà, đất (**)
	100
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	70

	7
	Thuế tài nguyên, không kể thuế tài nguyên thu từ dầu, khí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Từ doanh nghiệp Nhà nước
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	b
	Từ các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh (**)
	100
	0
	50
	100
	100
	100
	100
	80
	100
	100
	100
	100
	

	8
	Thuế môn bài
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Từ doanh nghiệp Nhà nước
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	b
	Tổ chức cá nhân hộ kinh doanh (**)
	100
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	70

	9
	Thuế sử dụng đất nông nghiệp (**)
	100
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	70

	
	Trong đó thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình
	100
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	70

	10
	Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân thuộc các đơn vị doanh nghiệp Trung ương; doanh nghiệp địa phương do tỉnh quản lý; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; các đơn vị thuộc tỉnh quản lý gồm cơ quan quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, Ban quản lý dự án; thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân không mang quốc tịch Việt Nam
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	b
	Thuế thu nhập cá nhân của các cá nhân thuộc các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ sản xuất - kinh doanh thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh; các đơn vị thuộc huyện quản lý bao gồm các đơn vị quản lý Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, Ban quản lý dự án; thuế thu nhập của cá nhân hành nghề độc lập (không kể cá nhân không mang quốc tịch Việt Nam)
	100
	0
	50
	100
	100
	100
	100
	80
	100
	100
	100
	100
	

	11
	Tiền sử dụng đất
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Do UBND tỉnh quyết định giao
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	b
	Do UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định giao
	100
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	12
	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước (không kể tiền cho thuê mặt nước từ hoạt động dầu khí)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước của các doanh nghiệp Trung ương, doanh nghiệp địa phương thuộc tỉnh quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh quản lý
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	b
	Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước từ các doanh nghiệp,tổ chức, cá nhân thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý
	100
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	13
	Tiền đền bù thiệt hại về đất
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	14
	Tiền cho thuê và tiền bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Tiền cho thuê và bán nhà thuộc SHNN trên địa bàn thành phố Phan Thiết do tỉnh quản lý
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	b
	Tiền cho thuê và bán nhà thuộc SHNN trên địa bàn huyện, thị xã và tiền cho thuê nhà, tiền bán nhà thuộc SHNN trên địa bàn thành phố Phan Thiết do thành phố Phan Thiết quản lý
	100
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	15
	Lệ phí trước bạ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Lệ phí trước bạ nhà, đất (**)
	100
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	70

	b
	Lệ phí trước bạ khác
	100
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	16
	Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	17
	Thu hồi vốn của ngân sách địa phương tại các tổ chức kinh tế, thu từ quỹ dự trữ tài chính của địa phương, thu nhập từ vốn góp của địa phương
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	18
	Viện trợ không hoàn lại của các tổ chức quốc tế, các tổ chức khác, các cá nhân ở nước ngoài trực tiếp cho địa phương (*)
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	19
	Các khoản phí, lệ phí thu từ các hoạt động sự nghiệp và các khoản thu khác nộp vào ngân sách địa phương
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	theo quy định của pháp luật (*)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản do các xã,phường, thị trấn quản lý
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	21
	Huy động từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật (*)
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	22
	Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước (*)
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	23
	Thu kết dư NSĐP theo quy định tại điều 63Luật NSNN (*)
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	24
	Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật (*)
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	25
	Thu từ huy động đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy định tại khoản 3 điều 8 Luật NSNN
	100
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	


Ghi chú:

(*) 
Đơn vị thu thuộc cấp nào thì điều tiết số thu cho ngân sách cấp đó 100%;

(**)
 Giao HĐND các huyện, thị xã, thành phố quy định tỷ lệ phân chia cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

